
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 3 Mã HP: (DC1CB13)

Địa điểm: 201-A2 Ngày thi: 21/8/2016 Ca thi: 2(9h00-11h00)

1 29 65DCOT13960 Nguyễn Song Bá 65DCOT11

2 30 65DCOT11178 Nguyễn Văn Bảo 65DCOT11

3 31 65DCOT11202 Phạm Văn Bính 65DCOT11

4 32 65DCOT11216 Đỗ Tiến Dũng 65DCOT11

5 33 65DCOT11134 Lại Đức Duy 65DCOT11

6 34 65DCOT13002 Chu Văn Đăng 65DCOT11

7 35 65DCOT11144 Trần Thái Hậu 65DCOT11

8 36 65DCOT11143 Nguyễn Văn Hoà 65DCOT11

9 37 65DCOT11225 Đỗ Sơn Hoàng 65DCOT11

10 38 65DCOT10679 Phạm Bá Hùng 65DCOT11

11 39 65DCOT31341 Trần Quang Huy 65DCOT11

12 40 65DCOT11224 Trần Quang Hưng 65DCOT11

13 41 65DCOT12552 Phạm Văn Kiên 65DCOT11

14 42 65DCOT11229 Nguyễn Hữu Quảng 65DCOT11

15 43 65DCOT33753 Quách Mạnh Quân 65DCOT11

16 44 65DCOT12555 Nguyễn Văn Sơn 65DCOT11

17 45 65DCOT11221 Nguyễn Quốc Tới 65DCOT11

18 46 65DCOT11201 Vũ Văn Tuấn 65DCOT11

19 47 65DCOT11006 Nguyễn Đức Anh 65DCOT12

20 48 65DCOT11206 Nguyễn Tuấn Anh 65DCOT12

21 49 65DCOT14390 Nguyễn Văn Chiến 65DCOT12

22 50 65DCOT13962 Bùi Văn Dân 65DCOT12

23 51 65DCOT12563 Trịnh Việt Dũng 65DCOT12

24 52 65DCOT12560 Vũ Minh Dũng 65DCOT12

25 53 65DCOT13398 Vũ Việt Dũng 65DCOT12

26 54 65DCOT11195 Nguyễn Hoàng Hải 65DCOT12

27 55 65DCOT11208 Nguyễn Văn Hiếu 65DCOT12

28 56 65DCOT12551 Nguyễn Mạnh Hoàng 65DCOT12

29 57 65DCOT14030 Lê Quốc Khánh 65DCOT12

30 58 65DCOT13393 Vũ Duy Khánh 65DCOT12

31 59 65DCOT13003 Trần Văn Lộc 65DCOT12

32 60 65DCOT13740 Nguyễn Bá Phong 65DCOT12

33 61 65DCOT13739 Chu Đình Sơn 65DCOT12

34 62 65DCOT11209 Nguyễn Văn Sơn 65DCOT12

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV



35 63 65DCOT12559 Lê Duy Thanh 65DCOT12

36 64 65DCOT13742 Phùng Xuân Thanh 65DCOT12

37 65 65DCOT11182 Bùi Quang Thành 65DCOT12

38 66 65DCMX10998 Phạm Văn Duy 65DCMX11

39 67 65DCMX11328 Lê Anh Đoàn 65DCMX11

40 68 65DCOT33755 Nguyễn Dương Hoàng 65DCMX11

41 69 65DCMX10428 Nguyễn Như Hoàng 65DCMX11

42 70 65DCMX10995 Nguyễn Tuấn Linh 65DCMX11

43 71 65DCMX10993 Nguyễn Văn Thái 65DCMX11

44 72 65DCDD10958 Phùng Văn Tú 65DCMX11

Danh sách gồm 44 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2


